
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp ĐT liên lạc Email

1 12111018 Hồ Đăng Thảo Trinh DH12TA

Công nghệ sản xuất 

thức ăn CN v 1

2 12111129 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ DH12CN

Công nghệ sản xuất 

động vật (Chăn 

3 13111344 Dương Hoàng Nhật DH13TA

Công nghệ sản xuất 

thức ăn CN

4 13112114 Nguyễn Mỹ Khanh DH13TY Thú Y

5 13112301 Nguyễn Thị Thu Thủy DH13DY Dược thú y

6 14111256 Võ Tường Khang DH14TA

Công nghệ sản xuất 

thức ăn chăn nuôi 3

7 14112023 Lương Văn Bi DH14TYA Bác sĩ thú y A

8 15112046 Vũ Đình Hoàng DH15TY Bác sĩ Thú y

9 15112047 Trần Văn Học DH15DY Dược thú y

10 15112050 Lương Thị Hương DH15DY Dược thú y

11 15112900 Nguyễn Mạnh Tiến DH15TY Bác sĩ Thú y v 6

12 15112902 Phạm Thi Thu Lài DH15TY Bác sĩ Thú y

13 15114027 Nguyễn Bá Công Đức DH15LN Lâm nghiệp v

14 15114046 Lê Thị Hạnh DH15LN Lâm nghiệp

15 15114053 Trần Ngọc Hòa DH15LN Lâm nghiệp

16 15114055 Huỳnh Minh Hoàng DH15LN Lâm nghiệp 9

17 15114058 Trần Nguyễn Anh Hoàng DH15LN Lâm nghiệp

18 15114063 Đinh Nguyễn Thị Hồ Hương DH15LN Lâm nghiệp v

19 15114066 Lê Minh Hưởng DH15LN Lâm nghiệp

20 15114083 Nguyễn Thị Thanh Loan DH15NK Nông lâm kết hợp

21 15114085 Liên Kim Lộc DH15LN Lâm nghiệp 15

22 15114098 Bùi Văn Nam DH15LN Lâm nghiệp v

23 15114110 Trần Văn Nhân DH15LN Lâm nghiệp

24 15114113 Phạm Nguyên Yến Nhi DH15LN Lâm nghiệp v

25 15114124 Nguyễn Đình Phương DH15LN Lâm nghiệp

26 15114134 Nguyễn Thị Thu Sen DH15KL

Kỹ thuật thông tin 

Lâm nghiệp 20

27 15114142 Lê Hoàng Minh Tâm DH15NK Nông lâm kết hợp

28 15114147 Đặng Phạm Tư Thành DH15LN Lâm nghiệp v

29 15114183 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH15NK Nông lâm kết hợp

30 15114184 Dương Thành Trung DH15LN Lâm nghiệp

2 15114196 Trương Văn Tỷ DH15LN Lâm nghiệp v

32 15114205 Nguyễn Hữu Vĩnh DH15NK Nông lâm kết hợp

33 15114207 Trần Công Vững DH15NK Nông lâm kết hợp

34 15114208 Lê Thị Ánh Vy DH15LN Lâm nghiệp

35 15114227 Lý Bảo Trang DH15KL

Kỹ thuật thông tin 

Lâm nghiệp

36 14112112 Trần Văn Huy Hoàng DH14TYA 16
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